
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Ca 1: 7g30 có mặt, bắt đầu thi 7g45-9g15; Ca 3: 13g00-14g30; Ca 4: 14g45-16g15

- Sinh viên sử dụng hệ thống Microsoft Teams - Join vào lớp ĐKHP

STT Mã Lớp Tên MH Giảng Viên LT
Khoá

 học
Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Số SVĐK Tên CBCT chung

Hình thức

thi
Đợt thi

1 Anh văn 2 ENG02.L22.CLC Ngô Thị Mỹ Ngọc 14 16/08/2021 Hai 3+4 Online 28 Võ Thị Thanh Lý Thi nói 1

2 Anh văn 2 ENG02.L23.CLC Phạm Thị Kiều Tiên 15 16/08/2021 Hai 1+2 Online 20 Nguyễn Thị Đoan Thư Thi nói 1

3 Anh văn 2 ENG02.L25.CLC Nguyễn Thị Đoan Thư 15 16/08/2021 Hai 3+4 Online 29 Phạm Thị Kiều Tiên Thi nói 1

4 Anh văn 3 ENG03.L21.CLC Tất Dương Khánh Linh 14 16/08/2021 Hai 1+2 Online 13 Nguyễn Trang Nhung Thi nói 1

5 Anh văn 3 ENG03.L22.CLC Nguyễn Trang Nhung 14 16/08/2021 Hai 3+4 Online 19 Tất Dương Khánh Linh Thi nói 1

6 Anh văn 1 ENG01.L21 Nguyễn Nữ Huyền Trang 14 17/08/2021 Ba 1+2 Online 17 Nguyễn Tấn Lợi Thi nói 1

7 Anh văn 1 ENG01.L25 Nguyễn Tấn Lợi 15 17/08/2021 Ba 3+4 Online 22 Nguyễn Nữ Huyền Trang Thi nói 1

8 Anh văn 2 ENG02.L26.CLC Hồ Thị Nhiên Trinh 15 17/08/2021 Ba 1+2 Online 27 Phạm Thị Kiều Tiên Thi nói 1

9 Anh văn 2 ENG02.L210 Hồ Thị Nhiên Trinh 14 17/08/2021 Ba 3+4 Online 23 Ngô Thị Mỹ Ngọc Thi nói 1

10 Anh văn 3 ENG03.L21 Tất Dương Khánh Linh 14 17/08/2021 Ba 1+2 Online 30 Võ Thị Thanh Lý Thi nói 1

11 Anh văn 3 ENG03.L22 Võ Thị Thanh Lý 14 17/08/2021 Ba 3+4 Online 26 Tất Dương Khánh Linh Thi nói 1

12 Anh văn 5 ENG05.L21.CLC Nguyễn Thị Hùynh Như, Dwight James14 17/08/2021 Ba 3+4 Online 25 Nguyễn Thị Huỳnh Như, Dwight JamesThi nói 1

13 Anh văn 3 ENG03.L23.CLC Tất Dương Khánh Linh 15 18/08/2021 Tư 1+2 Online 15 Nguyễn Trang Nhung Thi nói 1

14 Anh văn 3 ENG03.L24.CLC Tất Dương Khánh Linh 15 18/08/2021 Tư 3 Online 10 Nguyễn Trang Nhung Thi nói 1

15 Anh văn 3 ENG03.L25.CLC Nguyễn Trang Nhung 15 18/08/2021 Tư 4 Online 10 Tất Dương Khánh Linh Thi nói 1

16 Anh văn 2 ENG02.L21 Nguyễn Thị Huỳnh Như 14 18/08/2021 Tư 1+2 Online 30 Hồ Thị Nhiên Trinh Thi nói 1

17 Anh văn 5 ENG05.L21.CTTT Phạm Thị Kiều Tiên, Dwight James, Phạm Thị Kiều Tiên15 18/08/2021 Tư 1+2 Online 30 Phạm Thị Kiều Tiên, Dwight James Thi nói 1

18 Anh văn 5 ENG05.L22.CTTT Ngô Thị Mỹ Ngọc, Dwight James, Ngô Thị Mỹ Ngọc15 18/08/2021 Tư 3+4 Online 17 Ngô Thị Mỹ Ngọc, Dwight James Thi nói 1

19 Anh văn 2 ENG02.L27.CLC Ngô Thị Mỹ Ngọc 15 19/08/2021 Năm 3+4 Online 28 Hồ Thị Nhiên Trinh Thi nói 1

20 Anh văn 2 ENG02.L21.CLC Nguyễn Trang Nhung 14 19/08/2021 Năm 3+4 Online 23 Võ Thị Thanh Lý Thi nói 1

21 Anh văn 1 ENG01.L21.CLC Nguyễn Nữ Huyền Trang 14 19/08/2021 Năm 1+2 Online 21 Hồ Thị Nhiên Trinh Thi nói 1

22 Anh văn 1 ENG01.L24.CLC Nguyễn Nữ Huyền Trang 14 19/08/2021 Năm 3+4 Online 18 Nguyễn Thị Huỳnh Như Thi nói 1

23 Anh văn 4 ENG04.L23.CLC Tất Dương Khánh Linh, Dwight James14 19/08/2021 Năm 1+2 Online 16 Tất Dương Khánh Linh, Dwight James Thi nói 1

24 Anh văn 4 ENG04.L25.CLC Phạm Thị Kiều Tiên,Dwight James 15 19/08/2021 Năm 3+4 Online 18 Phạm Thị Kiều Tiên, Dwight James Thi nói 1

25 Anh văn 2 ENG02.L24.CLC Nguyễn Nữ Huyền Trang 15 20/08/2021 Sáu 3+4 Online 23 Ngô Thị Mỹ Ngọc Thi nói 1

26 Anh văn 1 ENG01.L33 Nguyễn Nữ Huyền Trang 15 20/08/2021 Sáu 1+2 Online 30 Hồ Thị Nhiên Trinh Thi nói 1

27 Anh văn 1 ENG01.L31 Hồ Thị Nhiên Trinh 15 21/08/2021 Bảy 1+2 Online 30 Nguyễn Nữ Huyền Trang Thi nói 1

28 Anh văn 1 ENG01.L34 Nguyễn Thị Huỳnh Như 15 21/08/2021 Bảy 3+4 Online 30 Nguyễn Nữ Huyền Trang Thi nói 1

29 Anh văn 1 ENG01.L32 Nguyễn Nữ Huyền Trang 15 22/08/2021 CN 1+2 Online 28 Hồ Thị Nhiên Trinh Thi nói 1

30 Anh văn 2 ENG02.L31 Nguyễn Trang Nhung 14 22/08/2021 CN 1+2 Online 18 Ngô Thị Mỹ Ngọc Thi nói 1

31 Anh văn 2 ENG02.L32 Ngô Thị Mỹ Ngọc 15 22/08/2021 CN 3 Online 9 Nguyễn Trang Nhung Thi nói 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lưu ý: Ca 2: 9g30-11g00;

LỊCH THI CUỐI KỲ TRỰC TUYẾN MÔN ANH VĂN (THI NÓI)
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021


